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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2015



BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 05 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của rãnh thấp nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông, gió mùa Tây Nam sẽ mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. 
2. Tình thời tiết ngày và đêm 06/8:
- Các tỉnh Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 04/8 đến 19h00 ngày 05/8, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa riêng các tỉnh Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phủ Liễn (Hải Phòng)
	59 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	64 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	67 mm
	
	Đông Quý (Thái Bình)
	69 mm

	Kiến An (Hải Phòng)
	60 mm
	
	Krông Pa (KonTum)
	62 mm

	Văn Lý (Nam Định)
	116 mm
	
	EA Knốp (Đắc Lắc)
	58 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 05/8 đến 07h00 ngày 06/8, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trạm Tấu (Yên Bái)
	74mm
	
	Mường Mán (Bình Thuận)
	42mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	49mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	51mm

	Bắc Mê (Hà Giang)
	47mm
	
	Pê Mê Rê (Gia Lai)
	48mm

	Trường Sa (Khánh Hòa)
	80mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 02/8 đến 19h00 ngày 05/8, trên cả nước hầu hết có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào ngày 03/8, lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như:
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	258 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	241 mm

	Phủ Liễn (Hải Phòng)
	245 mm
	
	Đông Quý (Thái Bình)
	330 mm

	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	297 mm
	
	Phụng Hiệp (Cần Thơ)
	494 mm

	Kiến An (Hải Phòng)
	365 mm
	
	
	



II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN  
1. Tin lũ khẩn cấp trên sông Thương và sông Cầu:
 Mực nước trên sông Cầu đang lên chậm, trên sông Thương và sông Lục Nam đang xuống nhưng còn ở mức cao. Lúc 16 giờ ngày 5/8, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 6,13m (dưới BĐ 3: 0.17m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 4,81m (trên BĐ 1: 0,51m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 5,37m (ở mức BĐ 2).
Dự báo: 
Đến 7 giờ ngày 6/8,  mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 5,8m (trên BĐ 2: 0,5m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 5,4m (trên BĐ 2: 0,1m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 4,2m (dưới BĐ 1: 0,1m).
 Đến 19 giờ ngày 6/8, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 5,4m (trên BĐ 2: 0,1m); trên sông Cầu xuống mức 4,9m (trên BĐ 1: 0,6m); trên sông Lục Nam tiếp tục xuống. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình
- Sông Hồng: Trên sông Đà lưu lượng đến hồ Sơn La đang giảm; lưu lượng đến hồ Hòa Bình biến đổi chậm. Mực nước sông Thao đang xuống, lúc 9 giờ ngày 5/8 tại Yên Bái là 29,97m (dưới BĐ 1: 0,03m). Mực nước sông Lô đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đã đạt đỉnh là 5,76m vào lúc 19 giờ ngày 4/8, lúc 7 giờ ngày 6/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 5,22m.
- Sông Thái Bình: Mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên chậm. Mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 11h00 ngày 14/8 là 6,52m (trên BĐ 3: 0,22m). Mực nước sông Lục Nam và hạ lưu sông Thái Bình đang xuống, lúc 7 giờ ngày 6/8, tại Phả Lại là 3,67m.
Dự báo: 
- Sông Hồng: Lưu lượng đến hồ Sơn La tiếp tục giảm; lưu lượng đến hồ Hoà Bình biến đổi chậm. Mực nước sông Lô sông Thao và hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7 giờ ngày 7/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,50m.
- Sông Thái Bình: Mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên chậm, đến tối nay có khả năng đạt đỉnh là 5,55m (trên BĐ 2: 0,25m). Mực nước sông Thương, sông Lục Nam và hạ lưu sông Thái Bình tiếp tục xuống, đến 19 giờ ngày 6/8 tại Phả Lại có khả năng xuống mức 3,45m (dưới BĐ 1: 0,55m).
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	05/8
	197,26
	117.25
	3.733
	2.344

	
	7h
	06/8
	197,87
	117,79
	3.228
	2.672

	Hòa Bình
	7h
	05/8
	104,66
	13,95
	3.180
	2.150

	
	7h
	06/8
	105,15
	13,85
	3.390
	2.080

	Tuyên Quang
	7h
	05/8
	111,35
	48,89
	1.586
	450

	
	7h
	06/8
	112,46
	49,72
	1.299
	636

	Thác Bà
	7h
	05/8
	48,62
	20,77
	528 (TB ngày 04/8)
	135 (TB ngày 04/8)

	
	7h
	06/8
	48,83
	20,77
	
	


Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ.
2. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa các tỉnh miền núi phía Bắc như sau: 
- Các hồ chứa lớn do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý đều đạt từ 60 - 70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt 100% dung tích thiết kế: Làng Thum, Khuôn Thần (Bắc Giang), Bến Châu, Khe Chè, Quất Đông (Quảng Ninh), Ngòi Vần (Phú Thọ), Nà Cáy (Lạng Sơn), Chiềng Khoi (Sơn La); Các hồ có cửa van đang xả để hạ thấp mực nước ( Hồ Trúc Bài Sơn đang xả với lưu lượng 15m3/s).
- Các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý (có tràn tự do) hầu hết đã đạt 70-90% dung tích thiết kế; 24 hồ đã đạt MNDBT.
(cụ thể có phụ lục chi tiết kèm theo)
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ở Trung ương:
- Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quân đội hỗ trợ các tỉnh trong công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với mưa, lũ.
- Biên phòng các tính Quảng Ninh, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tiếp tục điều động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức cấp phát thuốc, khám chữa bệnh cho nhân dân vùng bị thiên tai.
- Văn phòng thường trực BCĐ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ và kịp thời thông báo tình hình mưa lũ đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; đồng thời đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. 
- Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam: gia cố đập chắn các bãi thải; thu dọn củng cố hầm lò; sửa chữa thiết bị, bơm tiêu nước phục hồi sản xuất; cung ứng đủ hàng hóa chủ động các biện pháp để tránh đầu cơ.
- Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiền và hàng trị giá 700 triệu đồng (gồm 365 triệu đồng tiền mặt, 600 thùng hàng gia đình và 600 hộp viên khử khuẩn) và cứu trợ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 112 triệu đồng.
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về tình hình mưa lũ về công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương và địa phương.
- Các Bộ, ngành theo nhiệm vụ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với địa phương thực hiện công tác ứng phó, khắc phục hậu qua do mưa lũ gây ra.
2. Tại địa phương:
Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và chủ động các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, xử lý sự cố đê điều huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 
Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thiệt hại từ ngày 01/8 đến ngày 05/8, như sau:
1. Về người:  Số lượng người chết và mất tích không tăng so với báo cáo nhanh số 67/TWPCTT-VP:
	- Người chết: 13 người (Lai Châu: 02; Lạng Sơn: 02, Sơn La: 01, Bắc Giang: 03, Cao Bằng: 03; Yên Bái: 01, Thanh Hóa: 01) 
	- Người mất tích: 03 người (Tuyên Quang: 01 người, Lạng Sơn: 01 người, Thanh Hóa: 01 người).
	- Người bị thương: 16 người (tăng 05 người, tại: Điện Biên: 03, Hà Giang: 01, Sơn La: 01).
2. Về nhà cửa:
- Nhà sập đổ, cuốn trôi: 159 nhà (tăng 37 nhà tại Điện Biên: 09, Quảng Ninh: 28).
- Nhà bị ảnh hưởng, tốc mái, xiêu vẹo: 300 nhà (Hà Giang: 23; Điện Biên: 131; Lạng Sơn: 08; Cao Bằng: 13; Yên Bái: 21; Lào Cai: 01; Sơn La: 103)
- Nhà bị ngập nước: 4.033 nhà (tăng 367 nhà tại Điện Biên: 365, Bắc Kạn: 02).
3. Về giáo dục: 18 điểm trường (tại Điện Biên) bị ảnh hưởng.
4. Về nông nghiệp: 
- Diện tích lúa bị ngập: 16.759 ha (tăng 2.352ha tại Điện Biên: 59; Tuyên Quang: 348; Quảng Ninh: 1.600; Thái Bình: 345).
	-  Gia súc bị chết: 54 con (Hà Giang: 19 con; Điện Biên: 21 con; Cao Bằng: 10 con; Sơn La: 04 con)
	- Gia cầm bị chết: 9.015 con (Điện Biên).
5. Về thủy lợi:
	5.1. Kênh mương bị thiệt hại: 6347m (Điện Biên: 4.868m; Tuyên Quang: 631m; Lai Châu: 520m; Cao Bằng: 40m; Bắc Kạn: 80m; Sơn La: 133m; Thái Bình: 75m).
  	5.2. Công trình thủy lợi nhỏ bị hư hỏng: 325 cái (Hà Giang: 01 cái; Điện Biên: 240 cái; Lạng Sơn: 12 cái; Lai Châu: 05 cái; Cao Bằng: 04 cái; Lào Cai: 29 cái;  Bắc Kạn: 30 cái; Sơn La: 03 cái; Thái Bình: 01 cái).
6. Về giao thông: 
	- Khối lượng đất đường quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại: (tăng 213.165m3 tại Điện Biên: 207.774m3; Lạng Sơn: 5.391m3).
	- Khối lượng đất đường giao thông nông thôn bị thiệt hại: tăng 116.097 m3 tại Điện Biên.


- Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo ngày 05/8.
(chi tiết có Phụ lục kèm theo)
VI. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Về hầm, mỏ: Tập đoàn than- Khoáng sản Việt Nam đã huy động lực lượng gia cố các đập chứa bãi thải thuộc thành phố Cẩm Phả, đập số 3, Vũ Môn; đập suối 9.8, Đông Cao Sơn và bơm tiêu nước, thu dọn bùn đất để sớm ổn định sản xuất tại các mỏ than Mông Dương, Ngã Hai, Khe Tam, các mỏ khác.
2. Về điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chỉ đạo sửa chữa các trạm biến áp khôi phục đường dây tải điện bị hư hỏng tại các tỉnh: Quảng Ninh (8 trạm); Sơn La (2 trạm); Lạng Sơn (3 trạm); Bắc Giang (mất điện 12 trạm).
3. Về nông nghiệp: các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình tiếp tục huy động bơm tiêu nước chống úng cứu lúa.
4. Khắc phục sự cố hồ đập, đê điều: 
Tổng Cục Thủy lợi đã cử đoàn công tác đi Sơn La để phối hợp với địa phương bàn biện pháp xử lý Hồ Chiềng Khoi bằng cách hạ thấp mực nước trong hồ và thường xuyên theo dõi diễn biến ở trên mái và chân đập; đến nay lỗ rò không phát triển.
5. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, giúp dân dựng lại nhà ở, vệ sinh môi trường./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




(Đã ký)











Tăng Quốc Chính
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